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BÀI 2

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Phương trình đường thẳng

a. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

Cho đường thẳng  và vectơ  khác . Vectơ  được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng  nếu

giá của  song song hoặc trùng với .

Nhận xét: 

 Một đường thẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm mà nó đi qua và một vectơ chỉ phương

của nó.

 Nếu  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng thì  cũng là một vectơ chỉ phương của

đường thẳng đó .

b. Phương trình tham số của đường thẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm

 và nhận  (với ) làm vectơ chỉ phương có dạng:    với

 (  được gọi là tham số)

c. Phương trình chính tắc của đường thẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ

chỉ phương . Nếu  thì hệ phương trình:  được gọi là phương

trình chính tắc của đường thẳng .
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d. Lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cho trước

Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  Oxyz ,  đường  thẳng   đi  qua  hai  điểm

 và nhận  làm vectơ chỉ phương có:

 Phương trình tham số :    với  

 Phương trình chính tắc:  (với )

2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

a. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.

Trong không gian, hai vectơ được gọi là cùng phương khi giá của chúng cùng song song với một đường

thẳng.

Trong không gian, ba vectơ được gọi là đồng phẳng khi giá của chúng cùng song song với một mặt

phẳng.

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba vecto 

 Hai  cùng phương .

 Hai  không cùng phương .

 Ba vectơ  đồng phẳng .

 Ba vectơ  không đồng phẳng .

Trong không gian với hệ trục tọa độ  Oxyz , cho hai đường thẳng   lần lượt đi qua các điểm

 và tương ứng có  là hai vectơ chỉ phương. Khi đó, ta có:
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Chú ý: Để xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, ta cũng có thể dựa vào các vectơ chỉ phương và phương

trình của hai đường thẳng đó.

Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  Oxyz ,  cho  hai  đường  thẳng   tương  ứng  có

 là hai vectơ chỉ phương và có phương trình tham số:

Xét hệ phương trình hai ẩn : 

Khi đó :

   cùng phương với  và hệ  vô nghiệm.

  Hệ  có vô số nghiệm.

  cắt  Hệ  có nghiệm duy nhất.

  và chéo nhau  không cùng phương với  và hệ  vô nghiệm.

b. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

Trong  không  gian  với  hệ  trục  tọa  độ  Oxyz ,  cho  hai  đường  thẳng   tương  ứng  có

 là hai vectơ chỉ phương. Khi đó :
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3. Góc

a. Góc giữa hai đường thẳng 

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng  có hai vectơ chỉ phương lần

lượt là: . Khi đó, ta có:

b. Góc giữa đường thẳng với mặt phẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  có vectơ chỉ phương  và

mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến . Khi đó, ta có:

c. Góc giữa hai mặt phẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  có hai vectơ pháp tuyến lần

lượt là . Khi đó, ta có:



Toán 12  Chương 5-PT mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong KG – Bài tập theo CT mới 2025

CHỦ ĐỀ 1

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG

DẠNG 1

XÁC ĐỊNH VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA ĐƯỜNG THẲNG

XÁC ĐỊNH ĐIỂM THUỘC VÀ KHÔNG THUỘC ĐƯỜNG THẲNG

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

 Vectơ chỉ phương  của đường thẳng  là vectơ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng .

   Nếu  có một vectơ chỉ phương là  thì  cũng là một vectơ chỉ phương của .

   Nếu có hai vectơ  và  cùng vuông góc với  thì  có một vectơ chỉ phương là 

  Phương trình đường thẳng  dạng:   thì có vectơ chỉ phương là .

  Phương trình đường thẳng  dạng:  thì có vectơ chỉ phương là

.

Chú ý:

 Trục  có vectơ chỉ phương là .

 Trục  có vectơ chỉ phương là .

 Trục  có vectơ chỉ phương là .

2. Điểm thuộc và không thuộc đường thẳng

 Cho điểm  và đường thẳng  có phương trình . Khi đó:

;       
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 Cho điểm  và đường thẳng  có phương trình . Khi đó:

;      

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian , cho đường thẳng :  .Vecctơ nào dưới đây là một véctơ chỉ

phương của ?

A. B. 
           

C. D. 

Câu 2. Trong không gian , cho đường thẳng . Vecto nào dưới đây là một

vecto chỉ phương của ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Trong không gian , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là

A. B. C. D. 

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng . Hỏi trong các

vectơ sau, đâu không phải là vectơ chỉ phương của ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ , đường thẳng nào sau đây nhận  là một vectơ chỉ

phương?

A. B. 

C. D. 

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ , đường thẳng nào sau đây nhận  là một vectơ

chỉ phương?



Toán 12  Chương 5-PT mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong KG – Bài tập theo CT mới 2025

A. B. C. D. 

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai điểm  và . Vectơ nào dưới đây

là một vectơ chỉ phương của đường thẳng .

A. B. C. D. 

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm . Gọi ,  lần lượt là hình chiếu

vuông góc của  lên các trục , . Vectơ nào dưới đây là một véctơ chỉ phương của đường thẳng

?

A. B. C. D. 

Câu 9. Trong không gian , cho đường thẳng  . Điểm nào dưới đây thuộc

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong không gian , cho đường thẳng . Điểm nào sau đây thuộc ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trong không gian , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng : ?

A. B. C. D. 

Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ . Đường thẳng  đi qua điểm nào sau sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 14. Trong không gian , điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng  ?

A. B. C. D. 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.

Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 

2 5 2
:

3 4 1

x y z
d

  
 

 . Các mệnh đề sau đây đúng

hay sai?

A. Đường thẳng  nhận  là một vectơ chỉ phương.

B. Đường thẳng  nhận là một vectơ chỉ phương.

C. Đường thẳng  nhận là một vectơ chỉ phương.

D. Đường thẳng  nhận là một vectơ chỉ phương. 

Câu 16. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng . Các mệnh đề sau đây đúng

hay sai?

A. Điểm 
 
thuộc đường thẳng .

B. Điểm 
 
thuộc đường thẳng .

C. Đường thẳng  nhận  là một vectơ chỉ phương.

D. Đường thẳng  nhận  là một vectơ chỉ phương.

Câu 17. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng . Các mệnh đề sau đây đúng

hay sai?

A. Điểm 
 
thuộc đường thẳng .

B. Điểm 
 
thuộc đường thẳng .

C. Điểm 
 
thuộc đường thẳng .

D. Điểm 
 
thuộc đường thẳng .

Câu 18. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Điểm 
 
không thuộc đường thẳng .

B. Điểm 
 
không thuộc đường thẳng .
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C. Điểm 
 
không thuộc đường thẳng .

D. Điểm 
 
không thuộc đường thẳng .

Câu 19. Trong không gian , cho ba điểm  và . Các mệnh đề sau đây đúng

hay sai?

A. Đường thẳng đi qua  và song song với  có phương trình là
 

B. Đường thẳng đi qua hai điểm  có phương trình là
 

C. Điểm 
 
không thuộc đường thẳng .

D. Điểm 
 
không thuộc đường thẳng .

Câu 20. Trong không gian , cho điểm  và mặt phẳng . Các mệnh

đề sau đây đúng hay sai?

A. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .

B. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .

C. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .

D. Đường thẳng đi qua  và vuông góc với  có phương trình là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ,  . Tìm vectơ chỉ

phương của đường thẳng qua hai điểm , .

Trả lời: ………………..

Câu 22. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm . Tìm vectơ chỉ phương của đường

thẳng  song song với BC . 

Trả lời: ………………..

Ta có   2;3; 1BC  


,  đường thẳng   song song  BC  nên có vec  tơ  chỉ  phương cùng phương với

 2;3; 1BC  


.
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Câu 23. Trong không gian cho mặt phẳng  Tìm vectơ chỉ phương của
 
đường

thẳng  vuông góc với mặt phẳng .

Trả lời: ………………..

Đường thẳng  vuông góc với có vectơ chỉ phương .

Câu 24. Trong không gian cho hai mặt phẳng , 
 

Tìm vectơ chỉ phương của
 
đường thẳng  song song với hai mặt phẳng  và .

Trả lời: ………………..

Câu 25. Trong không gian cho mặt phẳng , . Tìm vectơ chỉ

phương của
 
đường thẳng  song song với mặt phẳng  và song song vectơ .

Trả lời: ………………..

DẠNG 2

XÉT VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Để xét vị trí tương đối đường thẳng ta có hai cách sau:

Cách 1: 

Cho  hai  đường  thẳng   lần  lượt  đi  qua  các  điểm   và  tương  ứng  có

 là hai vectơ chỉ phương. Khi đó, ta có:
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Cách 2: 

Cho hai đường thẳng  tương ứng có  là hai vectơ chỉ phương và có

phương trình tham số:

Xét hệ phương trình hai ẩn : 

Khi đó :

   cùng phương với  và hệ  vô nghiệm.

  Hệ  có vô số nghiệm.

  cắt  Hệ  có nghiệm duy nhất.

  và chéo nhau  không cùng phương với  và hệ  vô nghiệm.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 26. Trong  không  gian  với  hệ  tọa  độ   cho  hai  đường  thẳng  ,

. Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng đã cho.

A. Chéo nhau B. Trùng nhau C. Song song D. Cắt nhau

Câu 27. Trong không gian , cho hai đường thẳng  và . Trong các mệnh

đề sau, mệnh đề nào đúng?

A.song song. B.trùng nhau. C. chéo nhau. D. cắt nhau.

Câu 28. Trong không gian , cho hai đường thẳng: 
 
và .

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng khi nói về vị trí tương đối của hai đường thẳng trên?

A.song song. B.trùng nhau. C. chéo nhau. D. cắt nhau.
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Câu 29. Hai đường thẳng  và  có vị trí tương đối là:.

A.trùng nhau. B.song song. C. chéo nhau. D. cắt nhau.

Câu 30. Trong không gian , hai đường thẳng 
 
và  có vị trí

tương đối là:

A.trùng nhau. B.song song. C. chéo nhau. D. cắt nhau.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.

Câu 31. Trong  không  gian  ,  cho  hai  đường  thẳng  và

. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Đường thẳng  không song song đường thẳng .

B. Đường thẳng trùng đường thẳng .

C. Đường thẳng cắt đường thẳng .

D. Đường thẳng chéo đường thẳng .

Câu 32. Trong không gian , cho hai đường thẳng  và . Các

mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Tọa độ giao điểm I của  và là .

B. Tọa độ giao điểm I của  và là .

C. Đường thẳng cắt đường thẳng .

D. Đường thẳng chéo đường thẳng .

Câu 33. Trong không gian  , cho  bốn đường thẳng:  ,  ,

, . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. hai đường thẳng  và  song song với nhau.

B. Đường thẳng 
 
cắt đường thẳng .

C. Đường thẳng  không cắt đường thẳng .
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D. Đường thẳng cắt đường thẳng .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 34. Trong không gian tọa độ , xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

Trả lời: ………………..

Câu 35. Trong không gian , cho hai đường thẳng: , . Tìm 

tọa độ giao điểm  của   và .

Trả lời: ………………..

DẠNG 3

TÍNH GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

TÍNH GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VỚI MẶT PHẲNG

TÍNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG

1. Góc giữa hai đường thẳng 

Cho hai đường thẳng  có hai vectơ chỉ phương lần lượt là: . Khi đó,

ta có:

Chú ý :

 

 Hai đường thẳng song song hoặc trùng với nhau thì góc giữa chúng là .

2. Góc giữa đường thẳng với mặt phẳng
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Cho đường thẳng   có  vectơ  chỉ  phương   và  mặt  phẳng   có  vectơ  pháp tuyến

. Khi đó, ta có:

Chú ý : Đường thẳng song song hoặc trùng với mặt phẳng thì góc giữa chúng là .

3. Góc giữa hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng  có hai vectơ pháp tuyến lần lượt là .

Khi đó, ta có:

Chú ý : Hai mặt phẳng song song hoặc trùng với nhau thì góc giữa chúng là .

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 36. Gọi  là góc giữa hai đường thẳng AB, CD. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng:

A. B.

C. D.

Câu 37. Cho hai đường thẳng  và . Góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 là:

A . B. . C. . D. .

Câu 38. Cho đường thẳng  và mặt phẳng (P):  . Góc giữa đường

thẳng  và mặt phẳng (P) là:
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A. . B. . C. . D. .

Câu 39. Trong không gian với  hệ  tọa  độ  Oxyz cho đường thẳng   và  mặt  phẳng (P):

. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P).

A. B. C. D. 

Câu 40. Trong không gian , cho mặt phẳng (P): . Tính góc tạo bởi  với trục

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 41. Cho mặt phẳng  và đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phẳng

. Gọi  là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P). Khi đó:

A. . B. . C. . D. .

Câu 42. Cho mặt phẳng . Cosin góc giữa mặt phẳng

và mặt phẳng  bằng:

A. B. C. D. 

Câu 43. Hai mặt phẳng nào dưới đây tạo với nhau một góc 

A.  và .

B.  và .

C.  và .

D.  và .

Câu 44. Tính  tổng  các  giá  trị  tham  số   để  mặt  phẳng   và

 hợp với nhau một góc .

A. B. C. D. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.

Câu 45. Trong không gian , cho hai mặt phẳng  và . Các

mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Góc giữa hai mặt phẳng  và 
 
bằng .

B. Góc giữa hai mặt phẳng  và 
 
bằng .
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C. Hai mặt phẳng  và 
 
song song với nhau.

D. Điểm 
 
thuộc mặt phẳng .

Câu 46. Trong không gian , cho mặt phẳng , và biết hình chiếu của  lên mặt

phẳng  là . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A. Góc giữa hai mặt phẳng  và 
 
bằng .

B. Góc giữa hai mặt phẳng  và 
 
bằng .

C. Góc giữa hai mặt phẳng  và 
 
bằng .

D. Góc giữa hai mặt phẳng  và 
 
bằng .

Câu 47. Trong  không  gian  ,  cho  ba  mặt  phẳng   ,

, . Gọi  lần lượt là góc giữa hai mặt phẳng (P

) và (Q), (Q) và (R), (R) và (P). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

A.

B. 

C.

D.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 48. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm ,  là hình chiếu vuông góc của

gốc tọa độ  xuống mặt phẳng . Tính số đo góc giữa mặt  và mặt phẳng .

Trả lời: ………………..

Câu 49. Trong không gian , cho mặt phẳng có phương trình . Xét mặt phẳng

, với là tham số thực. Tìm tất cả giá trị của  để  tạo với  góc .

Trả lời: ………………..

Câu 50. Xác  định   để  hai  mặt  phẳng   và

 vuông góc với nhau.

Trả lời: ………………..
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